
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/Thành phố

1 1 Nguyễn Đình Điệp 17.01.1988 186737676 Nghệ An

2 4 Đậu Thanh Oai 01.01.1989 186689897 Nghệ An

3 7 Nguyễn Đình Tiếp 29.09.1992 187134244 Nghệ An

4 8 Nguyễn Văn Nam 12.01.1989 1866434321 Nghệ An

5 14 Hồ Hữu Hải 02.02.1993 187356661 Nghệ An

6 15 Lê Tiến Linh 06.01.1994 187425171 Nghệ An

7 17 Nguyễn Đình Mạnh 20.05.1989 186836630 Nghệ An

8 18 Hoàng Đình Trí 29.01.1992 187188829 Nghệ An

9 19 Võ Trung Phi 26.04.1994 187454445 Nghệ An

10 20 Bùi Thức Hướng 06.06.1991 186948812 Nghệ An

11 24 Phạm Xuân Khai 21.03.1993 187228268 Nghệ An

12 25 Nguyễn Minh Dũng 02.02.1990 186663543 Nghệ An

13 26 Trần Anh Tài 14.08.1994 187396974 Nghệ An

14 30 Lê Văn Xuân 20.05.1992 187352977 Nghệ An

15 31 Nguyễn Văn Lộc 08.04.1988 186504880 Nghệ An

16 32 Lê Văn Cảnh 14.06.1992 187178487 Nghệ An

17 36 Phan Văn Lĩnh 19.05.1991 187060639 Nghệ An

18 38 Trần Duy Khánh 15.02.1996 187366955 Nghệ An

19 39 Nguyễn Đình Duệ 02.01.1994 187451160 Nghệ An

20 40 Hồ Văn Thắng 03.07.1990 186961478 Nghệ An

21 42 Phùng Văn Huy 02.11.1989 186590943 Nghệ An

22 43 Phan Văn Chiến 29.05.1996 187635194 Nghệ An

23 45 Nguyễn Văn Tiến 26.08.1996 187574403 Nghệ An

24 46 Nguyễn Viết Bắc 04.05.1995 187433279 Nghệ An

25 49 Nguyễn Thái Giang 12.10.1990 186852471 Nghệ An

26 53 Nguyễn Tuấn Anh 24.02.1993 187412100 Nghệ An

27 55 Nguyễn Văn Minh 02.09.1996 187441869 Nghệ An

28 58 Trương Xuân Tùng 05.09.1994 187358041 Nghệ An

29 62 Võ Quốc Nhân 13.06.1995 187410094 Nghệ An

30 63 Bùi Văn Thanh 13.07.1995 187413725 Nghệ An

31 66 Trần Đình Hào 19.08.1994 187448853 Nghệ An

32 67 Trần Cao Đức 22.12.1993 187307796 Nghệ An

33 69 Nguyễn Tú Tài 07.05.1991 186972885 Nghệ An

34 70 Trương Xuân Liễu 10.07.1987 186733921 Nghệ An

35 72 Nguyễn Trọng Nghiệm 03.05.1988 186590858 Nghệ An

36 73 Nguyễn Đức Lợi 11.08.1995 187432061 Nghệ An

37 76 Nguyễn Đức Bình 28.08.1994 187395535 Nghệ An

38 78 Trịnh Xuân Hùng 23.07.1991 187063608 Nghệ An

39 79 Võ Tuấn Việt 02.10.1991 186913214 Nghệ An

40 80 Phan Trọng Hùng 10.02.1996 187441921 Nghệ An

41 84 Hồ Văn Cường 10.05.1990 187084393 Nghệ An

42 86 Lữ Văn Khoa 01.04.1989 186940244 Nghệ An
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43 88 Phạm Xuân Khuê 18.11.1992 187202430 Nghệ An

44 89 Phan Thanh Hưng 20.04.1993 1874360 Nghệ An

45 91 Mùa Bá Tếnh 07.08.1988 186176218 Nghệ An

46 92 Đinh Bạt Khôi 11.02.1996 187440521 Nghệ An

47 97 Nguyễn Hữu Tuấn 29.02.1996 187399649 Nghệ An

48 98 Ngô Hải Vân 20.07.1987 186752661 Nghệ An

49 99 Lê Chí Hiền 16.10.1991 187038983 Nghệ An

50 102 Lê Văn Dũng 01.09.1995 187595570 Nghệ An

51 103 Lê Đăng Thực 07.10.1994 187421885 Nghệ An

52 112 Võ Tá Phượng 25.11.1996 187591300 Nghệ An

53 115 Nguyễn Hoàng Phi 06.11.1992 187246845 Nghệ An

54 119 Phạm Hoài Nam 23.10.1990 186657398 Nghệ An

55 121 Võ Trọng Hào 24.01.1994 187448431 Nghệ An

56 123 Nguyễn Tấn Ngọc 06.02.1993 187258337 Nghệ An

57 124 Nguyễn Đức Hùng 07.10.1991 187088129 Nghệ An

58 126 Nguyễn Quang Thiều 08.11.1994 187412826 Nghệ An

59 127 Nguyễn Bá Tuấn 07.06.1989 186443165 Nghệ An

60 130 Nguyễn An Dũng 06.07.1994 187425482 Nghệ An

61 132 Nguyễn Văn Hùng 20.01.1996 187590775 Nghệ An

62 134 Lang Văn Hưng 05.01.1991 187047412 Nghệ An

63 138 Lê Đăng Công 12.10.1986 186480222 Nghệ An

64 143 Lê Quang Trường 07.07.1990 186654907 Nghệ An

65 147 Cao Huy Hoàng 21.09.1988 186712835 Nghệ An

66 148 Hồ Đình Quân 08.10.1990 186893536 Nghệ An

67 149 Hoàng Công Nho 10.12.1991 186786348 Nghệ An

68 150 Nguyễn Trọng Thịnh 01.06.1991 186967499 Nghệ An

69 152 Lê Hồng Vương 08.09.1993 187140804 Nghệ An

70 155 Nguyễn Phùng Quân 24.06.1988 186863641 Nghệ An

71 156 Vũ Xuân Trung 28.03.1987 186498831 Nghệ An

72 157 Trịnh Đăng Thăng 26.11.1987 186223534 Nghệ An

73 160 Nguyễn Ngọc Châu 10.05.1993 187309867 Nghệ An

74 161 Nguyễn Văn Trường 05.11.1990 186948829 Nghệ An

75 163 Trần Văn Hải 17.07.1988 186699067 Nghệ An

76 164 Hồ Diên Sơn 06.03.1991 187105920 Nghệ An

77 166 Trần Văn Sâm 08.04.1996 187392856 Nghệ An

78 170 Hồ Minh Chính 16.06.1992 187215465 Nghệ An

79 171 Phạm Văn Cảnh 10.10.1991 187097257 Nghệ An

80 173 Nguyễn Khánh Phú 03.01.1994 187255094 Nghệ An

81 174 Hoàng Văn Cường 16.08.1996 187357848 Nghệ An

82 179 Lê Quốc Hải 17.03.1995 187362608 Nghệ An

83 181 Phan Huy Tiến 10.01.1992 187220198 Nghệ An

84 184 Ngô Minh Hóa 10.01.1991 187029605 Nghệ An

85 186 Nguyễn Duy Phúc 19.05.1995 187405719 Nghệ An

86 188 Nguyễn Văn Thắng 13.08.1994 184141354 Hà Tĩnh

87 189 Nguyễn Văn Quốc 18.05.1994 184130723 Hà Tĩnh
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88 190 Lưu Văn Hải 18.09.1990 183828277 Hà Tĩnh

89 192 Nguyễn Đình Cung 10.09.1996 184210511 Hà Tĩnh

90 193 Nguyễn Tất Thông 30.09.1994 184007152 Hà Tĩnh

91 194 Nguyễn Văn Quyết 16.11.1994 184007143 Hà Tĩnh

92 195 Nguyễn Lê Giáo 24.06.1995 184224889 Hà Tĩnh

93 196 Nguyễn Văn Xuân 15.10.1987 183620680 Hà Tĩnh

94 198 Trần Chiến Hữu 08.03.1992 183965312 Hà Tĩnh

95 199 Phan Văn Phong 01.01.1991 183884331 Hà Tĩnh

96 204 Trần Văn Toàn 25.01.1993 183925836 Hà Tĩnh

97 205 Lê Hữu Đông 10.08.1993 184051740 Hà Tĩnh

98 207 Trần Anh Bé 25.10.1994 184161350 Hà Tĩnh

99 208 Lương Hữu Thăng 24.11.1986 183523485 Hà Tĩnh

100 209 Phan Tất Học 20.03.1995 184220465 Hà Tĩnh

101 210 Phan Tất Trường 30.10.1991 183821931 Hà Tĩnh

102 211 Lê Khắc Anh 06.03.1994 184087509 Hà Tĩnh

103 213 Trịnh Đình Dần 05.09.1988 183638925 Hà Tĩnh

104 215 Đinh Nho Mạnh 20.10.1995 184123268 Hà Tĩnh

105 216 Lê Quang Hiển 07.12.1986 183519671 Hà Tĩnh

106 224 Bùi Văn Đức 07.05.1996 184196763 Hà Tĩnh

107 225 Lê Anh Tuấn 26.05.1994 184179015 Hà Tĩnh

108 226 Đào Văn Hồng 23.05.1993 183987663 Hà Tĩnh

109 227 Nguyễn Đình Trung 23.02.1994 184123373 Hà Tĩnh

110 229 Phạm Viết Tuấn 14.06.1994 184197386 Hà Tĩnh

111 230 Lê Đình Anh 03.09.1991 183725765 Hà Tĩnh

112 234 Phan Tất Tú 30.10.1995 184210020 Hà Tĩnh

113 237 Dương Đình Tiến 16.01.1994 184159278 Hà Tĩnh

114 242 Nguyễn Đình Tương 22.02.1992 183852002 Hà Tĩnh

115 243 Lưu Văn Hoàng 14.09.1995 183963258 Hà Tĩnh

116 245 Trần Nhật Tân 01.01.1991 183931064 Hà Tĩnh

117 246 Nguyễn Thanh Tùng 01.08.1993 184084615 Hà Tĩnh

118 247 Lê Anh Tuấn 08.02.1993 183933364 Hà Tĩnh

119 248 Trương Đoàn Phi 06.09.1994 183959870 Hà Tĩnh

120 249 Phan Văn Nghĩa 01.08.1995 184230398 Hà Tĩnh

121 250 Bùi Văn Tích 10.03.1991 184354174 Hà Tĩnh

122 251 Lê Trường Vạn 06.07.1992 183963284 Hà Tĩnh

123 253 Trần Hoàng Quý 18.12.1996 184293398 Hà Tĩnh

124 254 Nguyễn Văn Thịnh 08.09.1991 183719999 Hà Tĩnh

125 255 Trần Văn Giáp 19.09.1994 184011349 Hà Tĩnh

126 257 Trần Văn Huy 08.09.1996 184248642 Hà Tĩnh

127 259 Nguyễn Tiến Hoàng 10.06.1988 183651381 Hà Tĩnh

128 260 Phan Ngọc Nam 14.09.1993 184120921 Hà Tĩnh

129 261 Hà Tuấn Vũ 18.10.1992 183816569 Hà Tĩnh

130 263 Phạm Đức Nhật 10.08.1996 184129884 Hà Tĩnh

131 264 Phan Mậu Hiền 20.10.1990 183671545 Hà Tĩnh

132 265 Phạm Văn Anh 12.03.1996 184268319 Hà Tĩnh
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133 269 Lê Đức Thắng 24.04.1987 183487952 Hà Tĩnh

134 270 Trần Văn Hiếu 10.03.1990 183653537 Hà Tĩnh

135 271 Đoàn Xuân Quân 19.07.1996 184123225 Hà Tĩnh

136 273 Nguyễn Văn Hùng 02.10.1992 183780179 Hà Tĩnh

137 274 Lê Văn Hào 20.04.1993 184036557 Hà Tĩnh

138 275 Trần Bỉnh Đồng 08.09.1989 173628829 Hà Tĩnh

139 278 Nguyễn Ngọc Chương 21.02.1991 183896670 Hà Tĩnh

140 280 Phan Văn Phương 17.07.1989 183742252 Hà Tĩnh

141 284 Lê Đức Lưu 10.10.1995 184058781 Hà Tĩnh

142 285 Phan Đại Diện 11.05.1992 183959397 Hà Tĩnh

143 286 Thái Văn Giáp 10.06.1994 184012818 Hà Tĩnh

144 287 Võ Thành Đức 01.01.1990 183761182 Hà Tĩnh

145 289 Nguyễn Ngọc Lệ 01.04.1993 205563041

146 290 Nguyễn Mạnh Hùng 09.11.1994 013053339


